	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Sản phẩm sản xuất, 
kinh doanh
	Số ĐKKD
	Ngày cấp
	Xếp loại

	1
	Vũ Thị Mạch
	Phố Me, thị trấn Me
	Sản xuất mắm tép
	01-A1-18.0336
	 25/09/2018 
	B

	2
	Trần Đại Nghĩa
	Số nhà 305, phố
 Thống Nhất, thị trấn Me
	Sản xuất mắm tép
	01-A1-18.0335
	25/09/2018
	B

	3
	Công ty TNHH 
thương mại Dũng Chuyển
	Đường Hồng Dân, phố Mới, thị trấn Me, huyện Gia Viễn
	Kinh doanh, kho lạnh bảo quản sản phẩm nông lâm thủy đông lạnh
	2700899890
	20/12/2019
	B

	4
	Công ty TNHH Green tea Việt Nam
	Đường Thống Nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
	1. Sản xuất trà sữa.
2. Rang, đóng gói, bảo quản các loại hạt: đậu tương, đậu hà lan, hạt bí, hạt hướng dương, macca, óc chó, hạt điều.
3. Đóng gói, bảo quản: bột béo, trà khô các loại (trà hoa lài, trà hương cam, trà hương dâu,...), bột trà matcha, bột ca cao.
	2700901927
	27/02/2020
	B

	5
	Công ty TNHH Hoàng Anh Gia Lạc
	Đường Thống nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn
	Sản xuất cà phê: cà phê hạt, cà phê bột. Đóng gói, bảo quản: Bột ca cao, bột béo, bột trà xanh matcha, trà khô các loại ( Trà hóa lài, trà hương cam, trà hương dâu)
	2700896346
	18/9/2019
	B

	6
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  Hiền Tuấn
	Xóm Thống Nhất, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
	Kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản
1. Rau, củ, quả tươi.
2. Thịt gia súc, thịt gia cầm và các sản phẩm từ thịt.
3. Thủy sản tươi sống.
4. Gạo, trứng, nước mắm, gia vị.
	2700908464
	22/7/2020
	B

	7
	Dương Vinh Quang
	97 phố Me, thị trấn Me
	Sản xuất giò, chả
	09D8001035
	 19/06/2014 
	B

	8
	Nguyễn Văn Nội
	thôn Tuỳ Hối, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
	Kinh doanh kho lạnh bảo quản thực phẩm nông, lâm,thủy sản (thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản các loại)
	37080001590
	 25/01/2017
	B

	9
	Đào Thị Tới
	SN 261, phố Mới, TT Me
	Sản xuất mắm tép
	01-A1-17.1210 
	 26/05/2017 
	NHĐ


